
 

PHỤ LỤC I 

Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo về thực hiện quy định pháp luật về  

khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 

 

TT Cơ quan ban hành 
Số văn bản, ngày tháng 

ban hành 
Tên văn bản Ghi chú 

1 Tỉnh ủy Ngày 01/3/2013 Chương trình hành động số 35-CT/TU  

  Ngày 22/9/2021 Chỉ thị số 12-CT/TU  

2 Hội đồng nhân dân tỉnh Ngày 14/7/2017 Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND  

  Ngày 10/12/2019 Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND  

3 UBND tỉnh Ngày 14/06/2017 Công văn số 3544/UBND-KGVX  

  Ngày 13/9/2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND  

  Ngày 23/10/2017 Công văn số 6496/UBND-KGVX  

   Ngày 11/12/2017 Công văn số 7667/UBND-KGVX  

  Ngày 20/12/2018 Công văn số 7741/UBND-KGVX   

  Ngày 25/06/2018 Công văn số 3679/UBND-KGVX  

  Ngày 27/12/2018 Công văn số 7911/UBND-KGVX  

  Ngày 06/12/2019 Công văn số 6664/UBND-KGVX  

  Ngày 27/09/2019 Công văn số 5348/UBND-KGVX  

  Ngày 27/06/2019 Công văn số 3588/UBND-KGVX  

  Ngày 21/11/2020 Công văn số 5739/UBND-KGVX  

   Ngày 17/12/2020 Công văn số 1712/VP-KGVX  

   Ngày 05/06/2020 Công văn số 2563/UBND-KGVX  

  Ngày 14/9/2020 Quyết định số 549/QĐ-UBND  

  Ngày 14/10/2021 Công văn số 510/TB-UBND  

  Ngày 26/04/2021 Thông báo số 156/TB-UBND  

  Ngày 29/10/2021 Quyết định 1039/QĐ-UBND  

  Ngày 29/10/2021 Quyết định 1038/QĐ-UBND  

4 Sở Y tế Ngày 03/3/2017 Kế hoạch số 170/KH-SYT  



  Ngày 12/10/017 Công văn số 2332/SYT-NVY  

  Ngày 28/08/2017 Công văn số 2036/SYT-NVY  

  Ngày 17/08/2017 Công văn số 1966/SYT-NVY  

  Ngày 03/05/2017 Công văn số 847/SYT-NVY  

  Ngày 18/04/2017 Công văn số 740/SYT-NVY  

  Ngày 28/02/2017 Công văn số 324/SYT-NVY  

  Ngày 29/08/2018 Công văn số 1979/SYT-NVY  

  Ngày 08/10/2019  Thông báo số 2402/TB-SYT  

  Ngày 08/10/2019  Công văn số 2397/SYT-VP  

  Ngày 06/08/2020 Công văn số 1842/SYT-NVY  

   Ngày 07/04/2020 Quyết định số 493/QĐ-SYT  

  Ngày 04/12/2020 Công văn số 2656/SYT-NVY  

  Ngày 15/01/2021 Kế hoạch số 83/KH-SYT  

  Ngày 24/06/2021 Công văn số 1391/SYT-NVY  

  Ngày 23/04/021 Công văn số 809/SYT-NVY  

  Ngày 28/01/2021 Công văn số 194/SYT-NVY  

   ....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC II 

Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề 2017-2021 

 

 

T 

T 

 

Đối tượng 

Số lượng chứng chỉ hành 

nghề đã cấp 

Số lượng người hành nghề 

chưa được cấp 

Số lượng chứng chỉ hành 

nghề cấp lại 

Tư nhân Nhà nước Tư nhân Nhà nước Tư nhân Nhà nước 

1 Bác sỹ  23 116 0 2 0 2 

2 Y sỹ  25 132 0 2 0 4 

3 Điều dưỡng viên 125 867 7 13 7 25 

4 Hộ sinh viên   42 0 0 0 0 

5 Kỹ thuật viên 83 301 2 4 4 12 

6 Lương y 0 0 0 0 0 0 

7 
Người có bài thuốc gia truyền, hoặc có 

phương pháp chữa bệnh gia truyền 
0 0 0 0 

0 0 

8 Khác 0 0 0 0 0 0 

TỔNG SỐ 256 1458 9 21 11 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PHỤ LỤC III 

Thu hồi chứng chỉ hành nghề 2017-2021 
 

T

T 

ĐỐI TƯỢNG 

THU HỒI 

Tổng số 

chứng chỉ 

hành nghề 

đã thu hồi 

Lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề 

   

Chứng chỉ 

hành nghề 

được cấp 

không 

đúng thẩm 

quyền 

Chứng 

chỉ hành 

nghề có 

nội dung 

trái pháp 

luật 

Người hành 

nghề không 

hành nghề 

trong thời 

gian 02 năm 

liên tục 

Người hành nghề 

được xác định có 

sai sót chuyên môn 

kỹ thuật gây hậu 

quả nghiêm trọng 

đến sức khỏe, tính 

mạng người bệnh 

Người hành 

nghề không cập 

nhật kiến thức y 

khoa liên tục 

trong thời gian 

02 năm liên 

tiếp 

Người 

hành 

nghề 

không đủ 

sức khỏe 

để hành 

nghề 

Vi phạm 

khoản 4 

Điều 18 

của Luật 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Khác 

1 Bác sỹ           

2 Y sỹ 2        2 

3 Điều dưỡng viên  8        8 

4 Hộ sinh viên           

5 Kỹ thuật viên  4        4 

6 Lương y           

7 

Người có bài 

thuốc gia truyền, 

hoặc có phương 

pháp chữa bệnh 

gia truyền   

        

  
Tổng số 

 14 
       14 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC IV 

Kết quả cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

TT 

 

Hình thức tổ chức cơ sở 

KBCB 

Số lượng cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Số lượng giấy phép hoạt 

động đã cấp 

Số lượng giấy phép hoạt động bị thu 

hồi 

Tư nhân Nhà nước Tư nhân Nhà nước 
Tư 

nhân 
Nhà nước Nguyên nhân 

1 Bệnh viện 02 19 02 19 0 01 
Trung tâm Y tế Tây 

trà do sáp nhập 

2 Cơ sở giám định y khoa 0 01 0 01 0 0  

3 Phòng khám đa khoa 08 05 08 05 01 0 

PKĐK Phúc Hưng 

chuyển thành Bệnh 

viện 

4 
Phòng khám chuyên 

khoa,  bác sỹ gia đình 
289 0 289 0 10 0 

10 Phòng khám xin 

chấm dứt hoạt động 

5 
Phòng chẩn trị y học cổ 

truyền 
111 0 111 0 0 0  

6 Nhà hộ sinh 01 0 01 0 0 0  

7 Cơ sở chẩn đoán 0 0 0 0 0 0  

8 Cơ sở dịch vụ y tế 17 0 17 0 0 0  

9 
Trạm y tế cấp xã và 

tương đương 
03 175 03 175 0 22 

Thu hồi do sáp nhập 

xã 

10 Khác 0 0 0 0 0 0  

 Tổng số 431 200 431 200 11 23  

 

 

  



PHỤ LỤC V 

Thực trạng cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối chiếu với điều kiện cấp giấy phép hoạt động 

 

Hình thức 

Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

 

Tổng 

số cơ 

sở 

Điều kiện về cơ sở vật 

chất 
Về thiết bị (TTB) y tế Điều kiện về nhân sự Điều kiện về quy mô 

Số 

cơ 

sở 

đủ 

điều 

kiện 

Số cơ sở chưa đủ 

điều kiện 

Số 

cơ 

sở 

đủ 

điều 

kiện 

Số cơ sở 

chưa đủ điều kiện 

Số 

cơ 

sở 

đủ 

điều 

kiện 

Số cơ sở chưa 

đủ điều kiện 

Số 

cơ 

sở 

đủ 

điều 

kiện 

Số cơ sở chưa 

đủ điều kiện 

Số 

lượng 
Lý do 

Số 

lượng 
Lý do 

Số 

lượng 
Lý do 

Số 

lượng 

Lý 

do 

Bệnh viện  21 21 0  21 0  21 0  21 

Cơ sở giám định 

y khoa 
1 1 0  1 0  1 0  1 

Phòng khám đa 

khoa 
13 13 0  13 0  13 0  13 

Phòng khám 

chuyên khoa, bác 

sỹ gia đình 
289 289 0  289 0  289 0  289 

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền 
111 111 0  111 0  111 0  111 

Nhà hộ sinh 1 1 0  1 0  1 0  1 

Cơ sở chẩn đoán  0 0 0  0 0  0 0  0 

Cơ sở dịch vụ y 

tế 
17 17 0  17 0  17 0  17 

Trạm y tế cấp xã 

và tương đương 
178 178 0  178 0  178 0  178 

Khác 0 0 0  0 0  0 0  0 
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